TRƯỜNG THPT TRẢNG BÀNG

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: GDKT&PL 10

Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% (40 câu)

Nội dung kiến thức: Từ bài 1 đến bài 10 (tiết 1,2)

Thời gian kiểm tra: Kiểm tra theo TKB ở lớp, thời lượng 45 phút

  Một số lưu ý: Đề cương ôn tập  chỉ mang tính chất tham khảo, tương đồng về mặt kiến thức mà học sinh đã học ở chương trình GDKT&PL 10 (HKI), không phải là đề kiểm tra chính thức nên các em học sinh muốn đạt được tối đa ở môn học này thì cần xem lại thật kỹ lại kiến thức trong tập và SGK GDKT&PL 10
BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm xã hội của hoạt động sản xuất?

A. Công ti H sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường.
B. Cửa hàng xăng dầu A gia lận trong việc bán hàng.

C. Công ti E làm giả hoá đơn để được miễn giảm thuế.

D. Ông K xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường

Câu 2: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ? DH2
A. sản xuất.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. trao đổi.

Câu 3: Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động

A. ít quan trọng.
B. bình thường nhất.
C. thiết yếu nhất.
D. cơ bản nhất.
Câu 4: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động

A. sản xuất
B. phân phối.
C. tiêu dùng
D. trao đổi.

Câu 5: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động phân phối ?

A. Công ty A điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất.
B. Công ty A điều chỉnh nhiệm vụ các nhân viên.

C. Công ty A điều chỉnh cơ cấu nhân sự công ty.

D. Công ty A nhập nguyên liệu để tăng ca sản xuất.

Câu 6: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?

A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng
B. Hoạt động phân phối - trao đổi
C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển
D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ

Câu 7: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?

A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng

B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập

C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập

D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.

Câu 8: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động phân phối ? DT1
A. Giám đốc phân bổ lợi nhuận cho các thành viên.
B. Giám đốc phân công nhiệm vụ các ca trực.

C. Công ty A nhập nguyên liệu để mở rộng sản xuất

D. Lãnh đạo công ty điều động nhân sự.

Câu 9: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung của khái niệm

A. sản xuất
B. phân phối.
C. tiêu dùng
D. trao đổi.

Câu 10: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng được gọi là

A. sản xuất của cải vật chất.
B. phân phối cho sản xuất

C. phân phối cho tiêu dùng.
D. tiêu dùng cho sản xuất.

Câu 11: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người

A. lao động.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. sản xuất.

Câu 12: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

A. giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.

B. là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.
C. phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

D. là động lực kích thích người lao động.

Câu 13: Trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, thì phân phối và trao đổi đóng vai trò là

A. trung gian.
B. nâng đỡ.
C. quyết định
D. triệt tiêu.

Câu 14: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là

A. trao đổi trong sản xuất.
B. tiêu dùng cho sản xuất.

C. sản xuất của cải vật chất.
D. phân phối cho sản xuất
Câu 15: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ?

A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu.

B. Bán hàng onlie trên mạng.

C. Hỗ trợ lao động khó khăn.

D. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất

Câu 15: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất không gắn liền với việc làm nào dưới đây?

A. Công nhân lắp ráp ô tô xuất xưởng.

B. Người nông dân thu hoạch lúa mùa.

C. Cửa hàng A tăng cường khuyến mại.

D. Thợ may cải tiến mẫu mã sản phẩm

Câu 16: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây thể hiện tốt vai trò của hoạt động sản xuất

A. Cửa hàng E đầu cơ tích trữ, tự ý nâng giá sản phẩm.

B. Doanh nghiệp K quảng cáo sai chất lượng sản phẩm.

C. Công ti H tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao, giá rẻ.
D. Công ti M xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Câu 17: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ?

A. sản xuất.
B. lao động.
C. phân phối.
D. tiêu dùng.
Câu 18: Hoạt động nào sau đây được coi là hoạt động sản xuất ?
    A. Anh P xây nhà.



B. Ong xây tổ.
    C. M nghe nhạc.




D. Chim tha mồi về tổ.

BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?

A. chủ thể nhà nước.

B. chủ thể tiêu dùng.

C. chủ thể sản xuất.

D. chủ thể trung gian.
Câu 2: Chủ thể sản xuất là những người DH2

A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.
B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

A. Tiết kiệm năng lượng.

B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

C. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.

D. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
Câu 4: Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. chủ thể trung gian.
B. Nhà đầu tư chứng khoán.

C. chủ thể doang nghiệp.
D. chủ thể nhà nước.

Câu 5: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

A. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

B. Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

C. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả

D. Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng.
Câu 6: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?

A. Chủ thể trung gian
B. Doanh nghiệp Nhà nước

C. Các điểm bán hàng
D. Chủ thể sản xuất
Câu 7: Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào?

A. Chủ thể sản xuất
B. Chủ thể tiêu dùng

C. Chủ thể Nhà nước
D. Người sản xuất kinh doanh

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước?

A. Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.
B. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi.

C. Đảm bảo xã hội ổn định.
D. Đảm bảo ổn định chính trị.

Câu 9: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. độc lập.
B. cầu nối
C. cuối cùng.
D. sản xuất.

Câu 10: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân?

A. chủ thể trung gian.
B. chủ thể nhà nước

C. chủ thể tiêu dùng.

D. chủ thể sản xuất.

Câu 11: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm nào dưới đây?

A. Mua gạo về ăn.

B. Giới thiệu việc làm.

C. Sản xuất hàng hóa.
D. Phân phối hàng hóa.

Câu 12: Đối tượng nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể trung gian?

A. Người môi giới việc làm.
B. Nhà phân phối.

C. Người mua hàng.
D. Đại lý bán lẻ.

Câu 13: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

A. Hộ kinh doanh.

B. Người kinh doanh.

C. Người sản xuất.

D. Người tiêu dùng.
Câu 14: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian khi tham gia vào các quan hệ kinh tế?

A. Hộ kinh tế gia đình.
B. Ngân hàng nhà nước.

C. Nhà đầu tư bất động sản.
D. Trung tâm siêu thị điện máy.
Câu 15: Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

A. Kho bạc nhà nước.
B. Người hoạt động kinh doanh.
C. Người tiêu dùng.
D. Ngân hàng nhà nước.

Câu 16: Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là chủ thể

A. phân phối.
B. sản xuất.
C. nhà nước.
D. tiêu dùng.

Câu 17: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là

A. chủ thể tiêu dùng.

B. chủ thể trung gian.

C. chủ thể nhà nước

D. chủ thể sản xuất.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước?

A. Quản lý vĩ mô nền kinh tế.
B. Quản lý căn cước công dân.
C. Thực hiện tiến bộ xã hội.
D. Thực hiện an sinh xã hội.

BÀI 3: THỊ TRƯỜNG

Câu 1: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?

A. Nhạc sỹ.
B. Người mua.
C. Tiền tệ.
D. Hàng hóa.

Câu 2: Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? DH2

A. Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao.

B. Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít.

C. Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua.

D. Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai.
Câu 3: Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành:

A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
B. Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng.

C. Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước.

D. Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,...

Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

A. làm trung gian trao đổi.
B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.
D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 5: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

A. Cầu – cạnh tranh.
B. Cầu – nhà nước
C. Cầu – sản xuất.
D. cung – cầu.
Câu 6: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

A. Người làm dịch vụ.
B. Nhà nước.

C. Thị trường.
D. Người sản xuất.

Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất.
B. Cung cấp thông tin.

C. Kích thích tiêu dùng.
D. Phương tiện cất trữ.
Câu 8: Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?

A. Phạm vi hoạt động
B. Đối tượng hàng hoá
C. Tính chất và cơ chế vận hành
D. Vai trò của các đối tượng mua bán

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường?

A. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường.
B. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

C. Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng.

D. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá

Câu 10: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

A. biểu hiện giá trị hàng hóa.
B. làm môi giới trao đổi

C. thông tin giá cả hàng hóa.
D. trao đổi hàng hóa.

Câu 11: Các nhân tố cơ bản của thị trường là

A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.
B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.

C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.
D. tiền tệ, người mua, người bán.

Câu 12: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Cung cấp thông tin.
B. Tiền tệ thế giới.

C. Thúc đẩy độc quyền.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 13: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

A. Thưởng – phạt.
B. Cho – nhận.
C. Trên – dưới
D. Mua – bán.
Câu 14: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường

A. trong nước và quốc tế.
B. hoàn hảo và không hoàn hảo.

C. truyền thống và trực tuyến.
D. cung  - cầu về hàng hóa.

Câu 15: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

A. trao đổi hàng hóa.
B. thực hiện hàng hóa.

C. đánh giá hàng hóa.
D. thông tin.
Câu 16: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể

B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế

C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng
D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới

Câu 17: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng

A. thực hiện.
B. thông tin.
C. mua – bán.
D. kiểm tra.

Câu 18: Hiện nay, nhiều nơi ở nước ta, người nông dân bỏ lúa trồng các loại loại cây ăn quả này có giá cao trên thị trường. Trong trường hợp này người nông dân đã căn cứ chức năng nào của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng?

A. Chức năng thừa nhận giá trị.
B. Chức năng thực hiện giá trị.

C. Chức năng thông tin.
D. Chức năng điều tiết sản xuất, tiêu dùng.
BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường?

A. Hạ giá thành sản phẩm.
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
C.  Đổi mới công nghệ sản xuất.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Câu 2: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá trị sử dụng
B. tiêu dùng sản phẩm.

C. phân phối sản phẩm.
D. giá cả hàng hoá.
Câu 3: Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc điều tiết của cơ chế thị trường được ví như
A. thượng đế
B. mệnh lệnh.
C. ý niệm tuyệt đối.
D. bàn tay vô hình.
Câu 4: Giá bán thực tế của hàng hoá do tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là

A. giá cả cá biệt.
B. giá cả thị trường.
C. giá trị thặng dư.
D. giá trị sử dụng.

Câu 5: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. phân phối sản phẩm.
B. tiêu dùng sản phẩm.

C. giá cả hàng hoá.
D. giá trị sử dụng

Câu 6: Hệ thông các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là:

A. Thị trường.
B. Cơ chế thị trường.
C. Giá cả thị trường.
D. Kinh tế thị trường.

Câu 7: Một trong những tác động tích cực của cơ chế thị trường là
A. tăng cường đầu cơ tích trữ.
B. hủy hoại môi trường sống.
C. xuất hiện nhiều hàng giả.
D. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 8: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đầu tư đổi mới công nghệ.
B. bán hàng giả gây rối thị trường.

C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.
D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.

Câu 9: Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào?

A. Quỵ luật cạnh tranh
B. Quỵ luật lưu thông tiền tệ

C. Quỵ luật cung - cẩu
D. Quy luật giá trị

Câu 10: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá .
B. Khuyến mãi giảm giá.

C. Hạ giá thành sản phẩm.
D. Tư vấn công dụng sản phẩm.

Câu 11: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. khai thác cạn kiệt tài nguyên.
B. đổi mới quản lý sản xuất.
C. kích thích đầu cơ găm hàng.
D. hủy hoại môi trường.

Câu 12: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi các quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu của các quy luật kinh tế cơ bản được gọi là
A. cơ chế quan liêu.
B. cơ chế phân phối
C. cơ chế thị trường
D. cơ chế bao cấp.
Câu 13: Một trong những cơ chế kinh tế được các quốc gia vận dụng để điều hành nền kinh tế đó là

A. cơ chế tự cung tự cấp.
B. cơ chế kế hoạch hoá tập trung.

C. Cơ chế chỉ huy của Chính phủ.
D. Cơ chế thị trường.
Câu 14: Bao gồm hệ thống các quan hệ kinh tế, cùng với đó là cơ chế tự điều chỉnh thông qua các quy luật kinh tế cơ bản là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. cơ chế tự điều tiết.
B. cơ chế tự cân bằng.
C. cơ chế thị trường.
D. cơ chế rủi ro.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường.

B. Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa học công nghệ ứng dụng.
C. Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

D. Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá chi phí.

Câu 16: Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây

A. Quy luật giá trị.
B. Niềm tin tôn giáo.
C. Quan hệ cung cầu sản phẩm.
D. Thị hiếu người tiêu dùng.

Câu 17: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa thuận giữa các chủ thể kinh tế tại
A. quốc gia giàu có.
B. thời điểm cụ thể.
C. một cơ quan nhà nước.
D. một địa điểm giao hàng.
Câu 18: Nhận thấy do dịch bệnh bùng phát làm cho giá thịt lợn đang xuống thấp. Chị M chuyển sang sử dụng thịt lợn nhiều hơn trong thực đơn gia đình mình. Việc làm của chị M là vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường

A. Sản xuất.
B. Lưu thông.
C. Thông tin.
D. Phân hóa.

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Câu 1: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là công cụ đề điều tiết thị trường.

B. Ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội.
C. Ngân sách nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.

D. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.

Câu 2: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước không gồm các khoản thu nào?
A. Thu viện trợ.
B. Thu từ dầu thô.
C. Thu từ đầu tư phát triển.
D. Thu nội địa.
Câu 3: Ý kiến nào dưới đây của ông T không đúng khi nói về đặc điểm của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là các khoản thu chi không được dự toán.
B. Ngân sách nhà nước phải do Quốc hội thông qua và quyết định.

C. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.

D. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi vì lợi ích chung.

Câu 4: Ngân sách nhà nước là

A. bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định
B. quỹ tiền tệ tập trung chi cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.

C. khoản thu của những quan hệ kinh tế phát sinh trong thị trường kinh tế.

D. khoảng dự trù thu chi từ dân và cho dân.

Câu 5: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?

A. Chính phủ.
B. Chủ tịch nước.

C. cơ quan địa phương.
D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 6: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách địa phương là các khoản thu và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp.
A. nhà nước.
B. địa phương
C. địa phương
D. trung ương.
Câu 7: Toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước đượ gọi là
A. tài chính nhà nước.
B. kho bạc nhà nước.
C. tiền tệ nhà nước.
D. ngân sách nhà nước.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây được gọi là bội chi ngân sách nhà nước?

A. Tổng thu nhỏ hơn tổng chi
B. Tổng thu lớn hơn hoặc bằng tổng chi.

C. Tổng thu nhỏ hơn hoặc bằng tổng chi.
D. Tổng thu lớn hơn tổng chi
Câu 9: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây phản ánh đúng về ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia

B. Ngân sách nhà nước là toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia.

C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước
D. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp

Câu 10: 
Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước đó là 


A. công cụ để Nhà nước điều tiết thị trường.


B. tạo lập quỹ phòng chống thiên tai


C. tạo lập quỹ dự trữ quốc gia .


D. công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu.

Câu 11: Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?

A. quyền sử dụng
B. quyền quyết định

C. quyền sở hữu
D. quyền sở hữu và quyết định
Câu 12: Ngân sách nhà nước không gồm các khoản chi nào?
A. Chi cải cách tiền lương.
B. Các khoản chi quỹ từ thiện.
C. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.
D. Dự phòng ngân sách nhà nước.
Câu 13: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào dưới đây?

A. Cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu.
B. Chi đầu tư phát triển.
C. Chi quỹ bảo trợ quốc tế.
D. Chi quỹ bảo trợ trẻ em.
Câu 14: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. hoàn trả trực tiếp cho người dân.
B. chia đều sản phẩm thặng dư.
C. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước.
D. phân chia mọi nguồn thu nhập.
Câu 15: Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là ngân sách nhà nước
A. phân chia cho mọi người.
B. ai cũng có quyền lấy.
C. có rất nhiều tiền bạc.
D. có tính pháp lý cao.
Câu 16: Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.
B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.
D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 17: Theo quy định của Luật ngân sách, ai được quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?

A. Những người đứng đầu cơ quan Bộ nhà nước.
B. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. Các cơ quan thuộc doanh nghiệp nhà nước.
D. Các cơ quan lãnh đạo ở địa phương.
Câu 18: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở
A. Luật Ngân sách nhà nước.
B. nguyện vọng của nhân dân.

C. tác động của quần chúng
D. ý chí của nhà nước.

Câu 19: Bạn V khẳng định, dưới góc độ pháp lí, ngân sách nhà nước do Ọuốc hội quyết đinh, Chính phủ tổ chức thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc hội. Khẳng đinh của V là nói về nội dung nào dưới đây của ngân sách nhà nước?

A. Vai trò của ngân sách nhà nước.
B. Đặc điểm của ngân sách nhà nước.

C. Khái niệm ngân sách nhà nước.
D. Chức năng của ngân sách nhà nước.

BÀI 6: THUẾ

Câu 1: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?

A. Bắt buộc.
B. Tự nguyện.
C. Không bắt buộc.
D. Cưỡng chế.
Câu 2: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
D. Thuế nhập khẩu.
Câu 3: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế nhập khẩu.
D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 4: Doanh nghiệp sản xuất ô tô A bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế bảo vệ môi trường.
C. Thuế nhập khẩu.
D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 5: Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Câu 6: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế gián thu.
D. Thuế trực thu.
Câu 7: Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó được gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế thu nhập cá nhân.
D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 8: Hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì?

A. hình sự.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. kỉ luật.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính

A. bắt buộc.
B. tự nguyện.
C. thỏa thuận.
D. điều hòa.

Câu 10: Thuế là nguồn thu chính của

A. các hộ kinh doanh.
B. các doanh nghiệp.

C. ngân sách gia đình.
D. ngân sách nhà nước.
Câu 11: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để

A. điều tiết sản xuất.
B. triệt tiêu sản xuất.

C. thu hồi vốn đầu tư.
D. phân bổ vốn đầu tư.

Câu 12: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để

A. điều tiết thu nhập.
B. đầu cơ tích trữ.

C. kiềm chế tăng trưởng.
D. gia tăng thất nghiệp.

Câu 13: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để thực hiện

A. công bằng xã hội.
B. gia tăng lạm phát.
C. thủ đoạn phi pháp.
D. đầu cơ tích trữ.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế?

A. Thuế là công cụ để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả.
B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

C. Thuế là công cụ quan trọng đề Nhà nước điều tiết thị trường.

D. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, trong xã hội.

Câu 15: Thuế trực thu là gì?

A. Thuế tính trên giá trị của hàng hoá trên thị trường.

B. Thuế gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.

C. Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế.

D. Thuế điều tiết trực tiếp vào giá cả của hàng hoá trên thị trường.

Câu 16: Thuế gián thu là gì?

A. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.

B. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.

C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.

Câu 17: Một trong những vai trò của thuế đó là

A. nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
B. nguồn thu duy nhất của ngân sách nhà nước.

C. nguồn tài chính quan trọng của mỗi gia đình

D. nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Câu 18: Trong quá trình quản lý nền kinh tế, công cụ quan trọng nhất để điều hành nền kinh tế là

A. thuế.
B. tuyên truyền.
C. giáo dục.
D. công nghệ.

Câu 19: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?

A. Thuế thu nhập cá nhân.
B. Thuế xuất khẩu.

C. Thuế nhập khẩu.
D. Thuế môi trường.

Câu 20: Anh A làm nhân viên một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng của anh là là 20 triệu đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh mà anh đực hưởng, anh A phải nộp thuế 150 000 đồng/tháng. Loại thuế anh phải nộp là thuế
A. Thuế giảm trừ gia cảnh.
B. Thuế thu nhập cá nhân.

C. Thuế bảo vệ môi trường.
D. Thuế môn bài.

BÀI 7: SẢN XUẤT KINH DOANH 
VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Câu 1: Nội dung nào đúng về mô hình công ti trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên?
A. Có từ 2 đến 40 thành viên là tổ chức cá nhân.

B. Có từ 2 đến 60 thành viên là tổ chức cá nhân.

C. Có từ 2 đến 30 thành viên là tổ chức cá nhân.

D. Có từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức cá nhân.
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình?
A. Mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ do cá nhân và hộ gia đình thành lập.

B. Mô hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn về việc vay vốn.

C. Mô hình sản xuất kinh doanh chỉ dành cho lĩnh vực nông nghiệp.
D. Mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Câu 3: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
B. Đem lại cuộc sống ấm no

C. Phát triển văn hóa, xã hội.
D. Hủy hoại môi trường.
Câu 4: Về mặt pháp lý doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp là

A. đại diện theo pháp luật.
B. tư cách pháp nhân.

C. luật sư của công ty
D. nhân viên công ty.

Câu 5: Đối với công ty hợp danh thì thành viên tham gia thành lập phải là

A. tổ chức.
B. pháp nhân.

C. đại diện chính quyền.
D. cá nhân.

Câu 6: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. vốn đầu tư lớn.
B. có nhiều công ty con.

C. huy động nhiều lao động.
D. quản lý gọn nhẹ.
Câu 7: Đối với công ty hợp danh ngoài thành viên hợp danh thì còn có thành viên

A. đứng đầu.
B. độc lập.
C. góp vốn.
D. làm thuê.

Câu 8: Trong mọi mô hình sản xuất kinh doanh thì yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công?
A. Con người
B. Tài chính

C. Dây chuyền, công nghệ, máy móc
D. Bí quyết kinh doanh

Câu 9: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp là nội dung của  khái niệm doanh nghiệp nào dưới đây?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Công ty hợp danh.

C. Liên minh hợp tác xã.            D. Công ty cổ phần

Câu 10: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. quy mô nhỏ.
B. không phải đóng thuế.

C. không cần đăng ký.
D. quy mô lớn.

Câu 11: Muốn làm chủ một mô hình sản xuất kinh doanh, chúng ta cần có những yếu tố nào?
A. Sự may mắn trong cuộc sống

B. Kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để thực hiện mục tiêu
C. Sự quyết tâm, kiên trì thực hiện ý tưởng kinh doanh

D. Nguồn lực gồm nguồn lực về tài chính (tiền) và con người

Câu 12: Mô hình kinh tế nào dưới đây dựa trên hình thức đồng sở hữu, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?

A. Công ty hợp danh
B. Hộ kinh doanh.

C. Hộ gia đình.
D. Hợp tác xã.
Câu 13: Một công ti trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà nước, công ti muốn thay đổi mô hình nhưng muốn giữ chữ Nhà nước thì công ti cần
A. nhà nước cấp vốn 50% để hoạt động
B. giữ lại đủ 100% vốn Nhà nước.
C. giữ lại tối thiểu 51% vốn Nhà nước.
D. không cần giữ lại vốn Nhà nước.

Câu 14: Chủ thể mô hình hộ sản xuất kinh doanh là công dân Việt Nam, do một cá nhân hoặc một

A. tổng công ty.
B. tập đoàn.
C. pháp nhân.
D. nhóm người.
Câu 15: Quá trình con người sử dụng sức lao động, vốn, kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên để tạo ra hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho thị trường và thu được lợi nhuận được gọi là hoạt động

A. lao động nghệ thuật.
B. chính trị - xã hội.

C. thực nghiệm khoa học.
D. sản xuất kinh doanh.

Câu 16: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. tổ chức.
B. phi lợi nhuận.
C. tính nhân đạo.
D. tự phát.

Câu 17: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây

A. Tạo ra sản phẩm hàng hóa.
B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

C. Tạo việc làm cho xã hội.
D. Thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 18: Hình thức sản xuất kinh doanh với các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh được gọi là gì ?
A. Mô hình kinh tế hộ gia đình.
B. Mô hình kinh tế khác.
C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
D. Mô hình kinh tế doanh nghiệp.
Câu 19: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần

A. giải quyết việc làm.
B. tàn phá môi trường.

C. duy trì thất nghiệp.
D. thúc đẩy khủng hoảng.

Câu 20: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân không có

A. luật sư hỗ trợ.
B. hóa đơn thuế.

C. tài sản cố định.
D. tư cách pháp nhân.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật mô hình hộ kinh doanh được đăng kí kinh doanh tại

A. một địa điểm.
B. ba địa điểm.
C. hai địa điểm.
D. nhiều địa điểm.

Câu 22: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. có nguồn vốn lớn.
B. dễ tạo việc làm.
C. dễ trốn thuế.
D. sử dụng nhiều lao động.

Câu 23: Anh A ở vùng trung du Bắc Bộ, nhà anh trồng chè. Mỗi năm thu hoạch 2 tấn chè các loại, anh bán 90% ra thị trường còn 10% để lại chế biến dùng cho gia đình. Anh A đã vận dụng mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây
A. Kinh tế tập thể.
B. Doanh nghiệp.
C. Hộ gia đình.
D. Công ty cổ phần
Câu 24: H, T và M thành lập Công ty trách HD chuyên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Thủ tục thành lập Công ty được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Trong thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên thì H góp 500 triệu đồng, T góp 350 triệu đồng và M góp một nhà xưởng. Nhưng đến hạn thì chỉ có H góp đủ, còn T chỉ góp được 200 triệu, M thay đổi góp nhà xưởng bằng việc góp 1 xe ôtô trị giá 450 triệu đồng. Trong trường hợp này mô hình sản xuất kinh doanh của công ty HD là

A. Công ty cổ phần.
B. Doanh nghiệp nhà nước.

C. Công ty TNHH.
D. Doanh nghiệp tư nhân.

BÀI 8: TÍN DỤNG

Câu 1: Một trong những đặc điểm của tín dụng là

A. tính vĩnh viễn.
B. tính bắt buộc.

C. tính phổ biến.
D. dựa trên sự tin tưởng.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của tín dụng?

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

B. Hạn chế bớt tiêu dùng

C. Tăng vòng quay của vốn, tiết kiệm tiền mặt trong lưu thông.

D. Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Câu 3: Trong quá trình cho vay có sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch vụ tín dụng được gọi là gì ?
A. Tiền dịch vụ.
B. Tiền lãi.
C. Tiền gốc.
D. Tiền phát sinh.

Câu 4: Tín dụng không có vai trò nào dưới đây?

A. Tín dụng là công cụ thúc đẩy sự lưu thông của hàng hoá và tiền tệ.

B. Tín dụng là công cụ giúp thúc đẩy kinh doanh, đầu tư sinh lời.

C. Tín dụng làm gia tăng mối quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội.
D. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.

Câu 5: Theo quy định của pháp luât những tổ chức nào sau đây được phép cấp tín dụng?

A. Kho bạc
B. Chi cục thuế

C. Các ngân hàng thương mại
D. Tiệm cầm đổ

Câu 6: Một trong những vai trò của tín dụng là huy động nguồn vốn nhàn dỗi vào

A. cá độ bóng đá.
B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C. sản xuất kinh doanh.
D. các dịch vụ đỏ đen.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây phản ánh tính tạm thời của việc sử dụng dịch vụ tín dụng?

A. Nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian vô hạn.
B. Nhượng quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian nhất định.
C. Tặng một lượng vốn cá nhân cho người khác.
D. Chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng một lượng vốn.
Câu 8: Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn

A. nguyên phần gốc ban đầu.
B. nguyên phần lãi phải trả.

C. đủ số vốn ban đầu.
D. cả vốn gốc và lãi.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của tín dụng ?

A. Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội .
B. Hạn chế bớt tiêu dùng.
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
D. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông.

Câu 10: Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính

A. một phía.
B. tạm thời.
C. cưỡng chế.
D. bắt buộc.

Câu 11: Có thể nhận biết sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng bằng cách nào?

A. Tính lãi suất cho vay và khoản vay
B. Mua tín dụng bao nhiêu, trả bằng số tiền mặt tương ứng

C. Tính lãi suất cho vay

D. Không có sự chênh lệch đáng kể giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng

Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện bản chất của quan hệ tín dụng?

A. Quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người vay trong một thời gian nhất định có hoàn trả cả vốn lẫn lãi.

B. Nhường quyền sở hữu một lượng tiền cho người khác.

C. Cho người khác sử dụng một lượng tiền nhàn rỗi để được hưởng tiền lãi.

D. Là quan hệ vay mượn có lãi hoặc không có lãi.
Câu 13: Bản chất của tín dụng là quan hệ giữa người cho vay và

A. người giúp đỡ.
B. người đi vay.
C. cơ quan nhà nước.
D. người lao động.

Câu 14: Một trong những vai trò của tín dụng là

A. bần cùng hóa người đi vay nợ.
B. tăng lượng vốn đầu tư sản xuất.
C. kiềm chế việc làm trái pháp luật.
D. tư bản hóa chủ thể cho vay nợ.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây đề cập đến vai trò của người cho vay trong mối quan hệ tín dụng?

A. Người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền cho người đi vay.

B. Người cho vay cho vay tiền mặt.

C. Người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho người đi vay.

D. Người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định.
Câu 16: Thực hiện đúng đắn hoạt động tín dụng sẽ góp phần

A. gia tăng tỷ lệ lạm phát.
B. gây bất ổn cho xã hội.

C. cải thiện cuộc sống dân cư.
D. gia tăng tỷ lệ nợ xấu.

Câu 17: Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?

A. Dựa trên sự tin tưởng.
B. Tính hoàn trả.

C. Tính tạm thời.
D. Tính bắt buộc.
Câu 18: Sau 3 năm vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nhờ đó chị H có thể phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm giàu. Hiệu quả kinh tế mà chị H đạt được nói lên nội dung nào dưới đây của tín dụng

A. đặc điểm của tín dụng.
B. trách nhiệm của tín dụng.
C. vai trò của tín dụng.
D. nghĩa vụ của tín dụng.
Câu 19: Ông D có nhu cầu vay tiền ngân hàng để mua nhà ở. Với khả năng tài chính hiện tại, ông chỉ trả được 40% trị giá ngôi nhà .Ông dự định đến ngân hàng để vay 60% số tiền còn lại. Khi xem xét hồ sơ của ông , ngân hàng quyết định cho ông vay 60% số tiền còn lại trong thời hạn 10 năm với lãi suất 8,2% năm . Đổi lại, ông phải thế chấp sổ đỏ của ngôi nhà. Trong vòng 10 năm , ông D phải cam kết hoàn trả số tiền lãi và vốn đúng tiến độ thì mới nhận lại sổ đỏ. Ngân hàng đóng vai trò gì trong mối quan hệ vay mượn tiền để mua nhà của ông D?

A. Bên cho vay.
B. Bên hỗ trợ.
C. Bên được vay.
D. Bên môi giới.

Câu 20: Anh H vay tiền của chị K để mua xe máy và cam kết trả trong 6 tháng. Tuy nhiên, việc kinh doanh của anh H gặp sự cố nên không thể trả nợ đúng thời hạn. Anh quyết định dọn về quê sinh sống nhằm trốn nợ chị K. Việc làm của anh K là vi phạm nội dung nào dưới đây trong việc sử dụng dịch vụ tín dụng?

A. Có tính minh bạch.
B. Có tính hoàn trả gốc và lãi.
C. Có tính tạm thời.
D. Có tính tự trọng.
BÀI 9: DỊCH VỤ TÍN DỤNG
Câu 1: Một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện hình thức tín dụng cho vay thế chấp được thực hiện là người vay phải có

A. đầy đủ quan hệ nhân thân.
B. tài sản đảm bảo.
C. địa vị chính trị.
D. tư cách pháp nhân.

Câu 2: Chủ thể cho vay của tín dụng nhà nước đó là

A. người nước ngoài.
B. doanh nghiệp.
C. người dân.
D. nhà nước.
Câu 3: Hình thức tín dụng nào Nhà nước là chủ thể vay tiền và có nghĩa vụ trả nợ?

A. Tín dụng nhà nước.
B. Tín dụng ngân hàng.

C. Tín dụng thương mại.
D. Tín dụng tiêu dùng.

Câu 4: Một trong những ưu điểm khi thực hiện hình thức tín dụng cho vay thế chấp là

A. không cần hồ sơ thủ tục.
B. số tiền được vay thường lớn.
C. thủ tục đơn giản.
D. dựa vào sở thích của người vay.

Câu 5: Cho vay tín chấp dựa vào đặc điểm nào của người vay?

A. Uy tín của người vay và có tài sản đảm bảo.

B. Uy tín của người vay và không cần tài sản đảm bảo.
C. Có tài sản đảm bảo.
D. Là công chức, viên chức nhà nước.

Câu 6: Hình thức tín dụng nào trong đó người cho vay là các tổ chức tín dụng và người vay là người tiêu dùng nhằm tạo điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu về mua sắm hàng hóa

A. tư nhân.
B. thương mại.
C. nhà nước.
D. tiêu dùng.
Câu 7: Quan hệ tín dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể kinh tế dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và có hoàn trả được gọi là dịch vụ tín dụng

A. tiêu dùng.
B. doanh nghiệp.
C. ngân hàng.
D. cá nhân.

Câu 8: Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm là hình thức tín dụng nào dưới đây?

A. Tín dụng đen.
B. Cho vay trả góp.

C. Cho vay tín chấp.
D. Cho vay thế chấp.

Câu 9: Người mua tham gia mua trái phiếu chính phủ để được hưởng lãi suất vay thuộc dịch vụ tín dụng nào?
A. Tín dụng ngân hàng.
B. Tín dụng tiêu dùng.

C. Tín dụng thương mại.
D. Tín dụng nhà nước.
Câu 10: Quan hệ tín dụng giữa nhà nước với các nước khác trên thế giới gọi là hình thức tín dụng

A. tiêu dùng.
B. cá nhân.
C. doanh nghiệp.
D. nhà nước.
Câu 11: Với loại hình tín dụng nhà nước, nhà nước cung cấp dịch vụ tín dụng cho các chủ thể của nền kinh tế thông qua việc

A. cho vay đầu tư hỗ trợ.
B. phát hành thẻ tiêu dùng.

C. đầu tư mua vàng tích trữ.
D. cấp tiền không thu hồi.

Câu 12: Với loại hình tín dụng nhà nước, nhà nước cung cấp dịch vụ tín dụng cho các chủ thể của nền kinh tế thông qua việc

A. thu mua tiền của dân.
B. thường xuyên đổi tiền.

C. bảo lãnh tín dụng.
D. đầu tư mua vàng tích trữ.

Câu 13: Một trong những hình thức của tín dụng ngân hàng là

A. Cho vay tín chấp.
B. trái phiếu doanh nghiệp.

C. công trái xây dựng tổ quốc.
D. trái phiếu chính phủ.

Câu 14: Hình thức vay tín dụng ngân hàng nào sau đây người vay phải trả lãi hàng tháng và một phần nợ gốc?
A. Vay thấu chi.
B. Vay tín chấp.
C. Vay thế chấp.
D. Vay trả góp.
Câu 15: Sau khi có giấy báo nhập học địa học,  bạn H là đã hoàn thiện hồ sơ để được tham gia vay vốn theo nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ sinh viên học tập và được được vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội. H đã vay 2 triệu đồng/tháng. Trong trường hợp này H đã tham gia dịch vụ tín dụng nào sau đây?

A. Tín dụng nhà nước.
B. Tín dụng thương mại.

C. Tín dụng tiêu dùng.
D. Tín dụng ngân hàng.

BÀI 10: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Câu 1: Việc không xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính sẽ khiến mỗi người

A. được người khác tôn trọng.
B. duy trì tài chính lành mạnh.

C. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát
D. chủ động tính toán chi tiêu

Câu 2: Toàn bộ những vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư…của mỗi người được gọi là

A. tài chính doanh nghiệp.
B. tài chính gia đình.

C. tài chính thương mại.
D. tài chính cá nhân.

Câu 3: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là

A. Kế hoạch tài chính gia đình.
B. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

C. Kế hoạch tài chính cá nhân
D. Kế hoạch phân bổ ngân sách.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn?
A. Thực hiện mục tiêu ngắn hạn và trung hạn.

B. Mục tiêu thường là khoản tiền lớn.

C. Thời gian thực hiện dưới 6 tháng.
D. Thời gian thực hiện trên 6 tháng.

Câu 5: Lập kế hoạch tài chính để xây dựng nguồn tiền tiết kiệm không bao gồm khoản thu nào sau đây?

A. Tiền lương.
B. Tiền làm thêm.

C. Tiền được chu cấp.
D. Tiền mượn nợ.
Câu 6: Mục tiêu kế hoạch tài chính ngắn hạn giải quyết lượng tiền tiết kiệm thường là:
A. một khoản tiền lớn.
B. một khoản tiền nhỏ.
C. nhiều khoản tiền lớn.
D. một khoản tiền rất lớn.

Câu 7: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng được gọi là

A. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.
B. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.

C. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.
D. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.

Câu 8: Khi thực hiện theo dõi và kiểm soát thu chi, cá nhân cần phải:

A. Chỉ xác định khoản tiết kiệm.

B. Tách khoản chi thiết yếu và không thiết yếu.
C. Chỉ xác định khoản chi không thiết yếu.

D. Chỉ xác định khoản chi thiết yếu.

Câu 9: Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn thường gắn với khoảng thời gian là

A. dưới 12 tháng.
B. dưới 3 tháng.
C. dưới 10 tháng.
D. dưới 26 tháng.

Câu 10: Cá nhân muốn tiết kiệm một khoản tiền trong vòng 2 tháng nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính nào sau đây?
A. Kế hoạch dài hạn.
B. Kế hoạch trung hạn.

C. Kế hoạch vô thời hạn.
D. Kế hoạch ngắn hạn.
Câu 11: Để phân loại kế hoạch tài chính cá nhân cần dựa vào đặc điểm nào sau đây?
A. Mục đích thực hiện kế hoạch.
B. Số tiền thực hiện kế hoạch.

C. Chủ thể thực hiện kế hoạch.
D. Thời gian thực hiện kế hoạch.
Câu 12: Khi cá nhân chi tiêu quá mức quy định theo kế hoạch, khi điều chỉnh không được cắt giảm khoản chi nào sau đây?
A. Khoản chi thiết yếu.
B. Khoản chi không thiết yếu.

C. Khoản chi donate cho idol.
D. Khoản chi nạp thẻ game Free Fire.

Câu 13: Xét về mối quan hệ thì kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là cơ sở để thực hiện kế hoạch tài chính

A. công cộng.
B. dài hạn.
C. vô hạn.
D. tập thể.

Câu 14: Cá nhân lập tài chính thu, chi và tiết kiệm đối với khoản tiền lớn trong thời gian dài nên chọn loại kế hoạch tài chính nào sau đây?

A. Kế hoạch ngắn hạn.
B. Kế hoạch dài hạn.
C. Kế hoạch trung hạn.
D. Kế hoạch vô thời hạn.

Câu 15: Lập kế hoạch tài chính cá nhân cần thực hiện bao nhiêu bước cơ bản?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6.

Câu 16: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn thường gắn với khoảng thời gian là

A. từ 3 đến 6 tháng.
B. từ 1 đến 2 tháng.

C. từ 10 đến 24 tháng.
D. từ 24 đến 48 tháng.

Câu 17: Tầm quan trọng của việc kiểm soát tài chính cá nhân là gì?

A. Giúp cá nhân sử dụng tiền hiệu quả.
B. Giúp cá nhân đầu cơ tích trữ.

C. Giúp cá nhân hưởng thụ cuộc sống.
D. Giúp cá nhân gây quỹ từ thiện.

Câu 18: Một trong những đặc điểm của kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là

A. có kế hoạch thực hiện lâu dài.
B. thực hiện trong thời gian dài.

    C. gắn với một số tiền lớn.


  D. gắn với một số tiền nhỏ.

Câu 19: Cá nhân muốn tiết kiệm một khoản tiền trong vòng 5 tháng nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính nào sau đây?
A. Kế hoạch dài hạn.
B. Kế hoạch vô thời hạn.

C. Kế hoạch trung hạn.
D. Kế hoạch ngắn hạn.

Câu 20: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 6 tháng trở lên được gọi là

A. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.
B. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.

C. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.
D. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.

Câu 21: Cá nhân không thể hiện tốt kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể.

B. Cân nhắc cụ thể các khoản chi tiêu.

C. Tự do tiêu tiền trong thẻ của bố mẹ.
D. Tính toán những khoản cần thiết để tiêu dùng.

Câu 22: Vì sao phải lập kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Để đầu cơ tích trữ, chờ đến khi tiến lên giá thì tuồn ra ngoài thị trường.

B. Để sử dụng tiền một cách hưởng thụ và phóng khoáng.

C. Để đầu tư sinh lời và sử dụng nguồn tiền cá nhân một cách hiệu quả.
D. Để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Câu 23: Tầm quan trọng của việc kiểm soát tài chính cá nhân là gì?

A. Giúp cá nhân hưởng thụ cuộc sống.
B. Giúp cá nhân sử dụng tiền hiệu quả.
C. Giúp cá nhân gây quỹ từ thiện.
D. Giúp cá nhân đầu cơ tích trữ.

Câu 24: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân?

A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.
B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy

C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.
D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.

Câu 25: Khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, M đã dành toàn bộ các khoản thu nhập mà mình có được để tiết kiệm với mong muốn kế hoạch tiết kiệm của mình sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trong trường hợp này, kế hoạch của M thiếu nội dung gì?
A. Các khoản chi không thiết yếu.
B. Các khoản thu nhập tăng thêm.

C. Các khoản thu nhập thường xuyên.
D. Các khoản chi tiêu thiết yếu.
Câu 26: Bắt đầu lên lớp 10, bạn T lập kế hoạch tài chính cá nhân để đạt được các mục tiêu đề ra. Hằng tháng, T lập kế hoạch chi tiêu của cá nhân để cân đối chi tiêu hợp lí. Mọi khoản chi tiêu đều được T phân chia rõ ràng như chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, giải trí và một phần tiết kiệm. Với số tiền tiết kiệm được trong 1 năm, Lan định lên lớp 11 sẽ mua một khoá học ôn thi trực tuyến. Trong trường hợp này bạn T đã thực hiện tốt bước nào dưới đây của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?

A. Tuân thủ kế hoạch đề ra.
B. Xác định tình hình tài chính

C. Thiết lập quy tắc chi tiêu cụ thể.
D. Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt.
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